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Diện tích hiện trạng năm 2024 và chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia điều chỉnh đến năm 2030 
theo một số nhóm, loại đất.
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ĐIỂM NỔI BẬT

ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2030

26611.42
nghìn ha
Chỉ tiêu điều chỉnh

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2030

6088.91
nghìn ha
Chỉ tiêu điều chỉnh

ĐẤT TRỒNG LÚA ĐẾN 2030

3252.63
nghìn ha
Chỉ tiêu điều chỉnh

DỮ LIỆU

Nhóm đất nông nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Đất trồng lúa
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Đất rừng đặc dụng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Đất rừng phòng hộ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đất nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Nhóm đất phi nông nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Nhóm đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Đất quốc phòng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

Đất an ninh
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đất phi nông nghiệp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30
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Giấy phép: Pending source verification
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 1177/QĐ-TTg: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 
thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=218654&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1177/QĐ-TTg năm 2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc giadata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1177-QD-TTg-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-
ky-2021-2030-712955.aspx
Báo Điện tử Chính phủ — Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218654&pageid=27160
Thủ tướng Chính phủ — Quyết định 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021–2030, 
tầm nhìn đến năm 2050
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/1177-ttg.signed.pdf
Báo Điện tử Chính phủ — Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://baochinhphu.vn/dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-10226070123173985.htm
Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững
https://qldd.mae.gov.vn/phan-bo-chi-tieu-su-dung-dat-quoc-gia-den-nam-2030-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-3646.htm
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